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Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 226/CĐ-TTg và thông báo số 80/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh sách các đơn vị đến ngày 15 tháng 01 năm 2017 chưa gửi báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc đã gửi báo cáo nhưng chưa đúng quy định và đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) rà soát điều chỉnh lại phương án phân bổ chi tiết của bộ, ngành trung ương và địa phương tại các phụ lục kèm theo văn bản này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

A. DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CHƯA GỬI PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT VÀ PHÂN BỔ CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH
I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong nước (không bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ)

Đến ngày 15 tháng 01 năm 2017, có Bộ Giao thông vận tải và 16 địa phương
 dự kiến phân bổ kế hoạch không đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (chưa bố trí đủ vốn để thanh toán đủ nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước theo Nghị quyết của Chính phủ, chưa bố trí đủ vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA,…); có 25 bộ, ngành trung ương và 36 địa phương bố trí một phần kế hoạch đầu tư trung hạn không đúng quy định, bố trí vốn cho các dự án không đủ thông tin để rà soát, bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư,... hoặc chưa phân bổ chi tiết số vốn được thông báo (dưới đây gọi tắt là số vốn bố trí không đúng quy định)
; nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến kế hoạch còn dàn trải, chưa bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp để hoàn thành chưa theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không báo cáo rõ danh mục dự án dự kiến giãn, hoãn tiến độ thi công trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cập nhật đến ngày 15 tháng 02 năm 2017, còn Bộ Giao thông vận tải và 9 địa phương
 dự kiến phân bổ kế hoạch không đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (chưa bố trí đủ vốn để thanh toán đủ nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước theo Nghị quyết của Chính phủ, chưa bố trí đủ vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA,...); còn 38 bộ, ngành trung ương và 39 địa phương bố trí một phần kế hoạch đầu tư trung hạn không đúng quy định
. (Chi tiết danh mục và số vốn bố trí không đúng quy định nêu tại Phụ lục III kèm theo).
2. Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Đến thời điểm hiện nay, trừ các dự án chuyển tiếp đã bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn trước và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 đúng quy định. Các dự án còn lại đều dự kiến bố trí vốn không đúng quy định do chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

3. Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương

Đến ngày 15 tháng 01 năm 2017 có 19 địa phương chưa báo cáo danh mục dự án đầu tư từ nhóm B trở lên dự kiến bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
, có 2 địa phương báo cáo danh mục, nhưng dự kiến kế hoạch vượt tổng mức được phép phân bổ chi tiết
.

Cập nhật đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, có thêm 16 địa phương có báo cáo, còn 3 địa phương chưa báo cáo phương án phân bổ chi tiết là: Ninh Bình, Thái Bình, Bình Định.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Đến ngày 15 tháng 01 năm 2017, có 4 bộ, ngành trung ương đã dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn này báo cáo Quốc hội, nhưng chưa dự kiến phương án phân bổ chi tiết
. Cập nhật đến ngày 17 tháng 02 năm 2017 có Bộ Ngoại giao báo cáo dự kiến phương án phân bổ chi tiết, còn 3 bộ, ngành trung ương vẫn chưa dự kiến phương án phân bổ chi tiết.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 226/CĐ-TTG VỀ RÀ SOÁT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
I. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Các bộ, ngành trung ương và địa phương chưa gửi phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. RÀ SOÁT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Căn cứ danh mục dự án các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại các phụ lục kèm theo, đề nghị:

1. Đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết không theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết đúng theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định

Rà soát lại toàn bộ, thông tin số liệu danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó lưu ý:

a) Các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020, nhưng chưa bố trí đủ 90% tổng mức vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải báo cáo rõ lý do không bố trí đủ kế hoạch đầu tư trung hạn để hoàn thành dự án; cam kết huy động đủ các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không cân đối được đủ nguồn kế hoạch đầu tư trung hạn và huy động được các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án theo quyết định đầu tư ban đầu, phải: (i) điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư dự án (yêu cầu gửi kèm theo quyết định đầu tư điều chỉnh); (ii) bố trí đủ vốn để hoàn thành các hạng mục chính, phát huy hiệu quả đầu tư; hoặc (iii) đưa dự án vào danh mục dự án giãn, hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý giai đoạn 2016 - 2020.

b) Thủ tướng Chính phủ không giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án các bộ, ngành trung ương và địa phương không cam kết và thực hiện các quy định nêu tại tiết a trên đây.

c) Theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, các dự án đã cam kết bố trí đủ vốn để hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, không được sử dụng dự phòng ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn sau để bố trí cho các dự án này.

3. Đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn một phần đúng quy định, một phần không đúng quy định

a) Đối với số vốn bố trí đúng quy định, rà soát lại toàn bộ thông tin, số liệu như quy định tại điểm 2 trên đây.

b) Đối với số vốn bố trí không đúng quy định và bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020), đề nghị:

(1) Điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết theo đúng các nguyên tắc tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý điều chỉnh số vốn không đúng quy định theo đúng thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thanh toán.

- Thu hồi đủ mức ứng trước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2016.

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo dự kiến kế hoạch trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau giai đoạn 2016 - 2020.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới. Đối với bộ, ngành trung ương và địa phương chưa bố trí đủ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thu hồi các khoản ứng trước, không được phép khởi công mới dự án trong giai đoạn 2016 - 2020, trừ các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép khởi công mới trong kế hoạch năm 2016.

(2) Đối với số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 3 năm 2017.

III. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ MỨC VỐN BỔ SUNG TỪ SỐ VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHƯA PHÂN BỔ
Chính phủ đang báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ số vốn chưa phân bổ cho một số bộ, ngành trung ương và địa phương để thực hiện một số nhiệm vụ nêu tại phụ lục II.a kèm theo. Các bộ, ngành trung ương, địa phương:

1. Được bổ sung vốn theo danh mục dự án cụ thể, đề nghị bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu của dự án.

2. Được bổ sung vốn theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đề nghị dự kiến danh mục và mức vốn bổ sung theo đúng thứ tự ưu tiên quy định
 và theo đúng mục tiêu, đối tượng nêu tại Phụ lục số II.a.

IV. KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM
Người đứng đầu các bộ, ngành trung ương và địa phương nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra chậm trễ trong việc gửi báo cáo danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc bố trí vốn không đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả kiểm điểm để tổng hợp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Công điện số 226/CĐ-TTg.

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện nội dung nêu trên và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính bằng đường văn bản và thư điện tử địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn theo thời gian dưới đây:

1. Trước ngày 28 tháng 02 năm 2017, báo cáo phương án phân bổ chi tiết; kết quả rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo yêu cầu tại Mục I, II, III trên đây.

2. Trong tháng 3 năm 2017, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

3. Trước ngày 15 tháng 3 năm 2017, báo cáo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc dự kiến phương án phân bổ chi tiết và bố trí vốn không đúng quy định theo yêu cầu tại Mục IV trên đây.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Sau thời gian nêu trên, bộ, ngành trung ương, địa phương nào chậm trễ trong việc báo cáo, đề xuất bố trí vốn không đúng quy định, sẽ cắt giảm toàn bộ số vốn bố trí không đúng quy định, dự án khởi công mới không hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để thu hồi về dự phòng chung vốn đầu tư ngân sách trung ương. Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc báo cáo chậm trễ và phân bổ vốn không đúng quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ; các vụ: KTĐPLT, TCTT, KTĐN, KTCN, KTNN, KTDV, KCHTĐT, QLKKT, KHGDTNMT, LĐVX, QPAN, HTX; VP Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Chí Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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� Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre.


� Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.


� Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bến Tre.


� Gồm:


- Có 18 bộ, ngành trung ương và 22 địa phương có dự án bố trí vốn không đúng quy định, chưa đủ thông tin để rà soát gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau.


- Có 20 bộ, ngành trung ương và 17 địa phương chỉ bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gồm: Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam; các địa phương: Điện Biên, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang; các địa phương: Điện Biên, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang.


� Bắc Kạn, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.


� Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh.


� Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


� Bổ sung vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách trung ương; (2) bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 62/NQ-CP; (3) bổ sung vốn cho các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, nhưng chưa bố trí đủ vốn; (4) các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các địa phương chưa bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước, không được phép bổ sung vốn cho các dự án khởi công mới, trừ các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép khởi công mới.





_1554874262.xls
Bieu1 TWKH

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………

		Biểu mẫu số I

		DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020 
PHÂN BỔ TỪ SỐ VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ BỔ SUNG TỪ SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định chủ trương đầu tư (Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành)		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm						Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (1)				Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015				Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020								Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao								Kế hoạch năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao								Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng quy định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH (nếu có)								Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ số vốn bố trí không đúng quy định và số vốn bổ sung								Ghi chú

														Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW												Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																																Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB

		1		2		3		4		5				6		7		8		12		13		15		16		21		22		23		24		25		26		27		28		25		26		27		28		25		26		27		28		25		26		27		28		29

				TỔNG SỐ

		A		PHÂN BỔ TỪ SỐ VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

		I		Ngành, lĩnh vực/Chương trình…

				Chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

				Thực hiện dự án

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/Chương trình…

				Phân loại như mục I nêu trên

		B		PHÂN BỔ CHI TIẾT TỪ SỐ VỐN ĐƯỢC BỔ SUNG

				Phân loại như phần A

				Ghi chú: (1) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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Bieu1 NSTW-DP

		Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương………

																																																																Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số I.b

		(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm						Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*)				Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015												Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020								Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao								Dự kiến kế hoạch năm 2017								Ghi chú

																										Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020

												Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW												Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó: Thanh toán nợ đọng XDCB

																														Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB						Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB

		1		2		3		4		5		6		7		8		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		24		25		26		27		28		29		30		31

				TỔNG SỐ

		A		CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

		I		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

				Chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

				Thực hiện dự án

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

				Phân loại như mục I nêu trên

		B		CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

		I		Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		II		Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		III		Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		IV		Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		V		Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		VI		Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		VII		Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		VIII		Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		IX		Chương trình mục tiêu y tế - dân số

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		X		Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XI		Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XII		Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XIII		Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XIV		Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XV		Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

		XVI		Chương trình mục tiêu Biển Đông-Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo

				Phân loại như mục I phần A nêu trên

				Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi
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Bieu2 ODA-TW

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

		Biểu mẫu số II

		DỰ KIẾN PHÂN BỔ VỐN ĐỐI ỨNG CHO CÁC DỰ ÁN ODA TỪ SỐ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ BỔ SUNG TỪ SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Nhà tài trợ		Ngày ký kết hiệp định		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm																Quyết định đầu tư điều chỉnh																Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (4)												Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016												Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020														Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao														Kế hoạch năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao										Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng quy định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH (nếu có)														Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn đối ứng nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020				Ghi chú

																Số quyết định		TMĐT														Số quyết định		TMĐT														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó								Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)(3)				Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)						Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)

																				Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)										Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)								Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó												Tổng số (1)		Trong đó												Tổng số		Trong đó: NSTW								Tổng số (1)		Trong đó

																																																				NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW				TPCP										NSTW				TPCP										Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước								NSTW				TPCP

																				Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt								Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt																																Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước								Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước																		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

																						NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW								NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW

		1		2		3		4		5						6		7		8		9		10		11				12		13		14		15		16		17		18				19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52												39		40		41		42		43		44		45		39		44		53

				TỔNG SỐ

		A		PHÂN BỔ TỪ SỐ VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

		I		Ngành, lĩnh vực.......

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực.......

				Phân loại như mục I nêu trên

		B		PHÂN BỔ CHI TIẾT TỪ SỐ VỐN ĐƯỢC BỔ SUNG

				Phân loại như phần A

				Ghi chú:

				- (1) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn:
+ Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài;
+ Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.

				- (2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

				- (3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

				- (4) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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B3 ODA(theo trong nuoc)

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

																																																																																														Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số III

		(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ)

		DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm												Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015										Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016										Kế hoạch năm 2016 được giao										Giải ngân kế hoạch năm 2016 từ 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016										Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020										Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao										Dự kiến kế hoạch năm 2017										Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài				Vốn trong nước						Vốn nước ngoài

																Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Trong đó:

																		NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP và các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		32		33		34		35		36		37

				TỔNG SỐ

		I		Dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng

		…		Phân loại như trên
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Bieu3thongtinTWKH

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………

		Biểu mẫu số III

		RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐÚNG QUY ĐỊNH

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Thông tin dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH																								Đề nghị đính chính, điều chỉnh thông tin dự án (1)																										Ghi chú

						Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm						Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015				Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng quy định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH								Tên dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm						Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015				Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW														Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW								Tổng số		Trong đó														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW								Tổng số		Trong đó

																										Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB																								Thu hồi các khoản ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB

		1		2		3		4		5		6		7		8		12		13		25		26		27		28																				25		26		27		28		29

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực/Chương trình…

				Chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

				Thực hiện dự án

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/Chương trình…

				Phân loại như mục I nêu trên

				Ghi chú: (1) Chỉ điền thông tin vào các cột có điều chỉnh, cần đính chính
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Bieu4thongtinODA

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

		Biểu mẫu số IV

		RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐÚNG QUY ĐỊNH

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng																																																																				Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Thông tin dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH																																																																Đề nghị đính chính, điều chỉnh thông tin dự án

						Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Nhà tài trợ		Ngày ký kết hiệp định		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm																Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (4)												Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016												Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng quy định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản 1186/BKHĐT-TH														Tên dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Nhà tài trợ		Ngày ký kết hiệp định		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm																Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (4)												Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016												Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020														Ghi chú

																Số quyết định		TMĐT														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:																								Số quyết định		TMĐT														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:

																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)(3)				Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)																Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)(3)				Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)

																				Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)								Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó																										Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)								Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó										Tổng số (1)		Trong đó

																																				NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW				TPCP																																						NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSTW				TPCP

																				Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt																																Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước																				Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt																																Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

																						NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW																																																										NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực.......

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực.......

				Phân loại như mục I nêu trên

																																																																						Ghi chú:

																																																																						- (1) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn:
+ Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài;
+ Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.

																																																																						- (2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

																																																																						- (3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

																																																																						- (4) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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Bieu5chuyengd

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

		Biểu mẫu số V

		(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỞ DANG CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THEO TIẾN ĐỘ ĐƯỢC DUYỆT

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm												Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015(1)										Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020										Số vốn còn thiếu cần tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2021-2025										Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:										NSTW						NSĐP				NSTW						NSĐP				NSTW						NSĐP

																NSTW						NSĐP				Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

																Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7								8		12		13				15		16		12		13				15		16		12		13				15		16		29

				TỔNG SỐ

		A		VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		I		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		…		………..

		B		VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		I		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		…		………..

				Ghi chú: (1) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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Bieu6giantiendo

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

		Biểu mẫu số VI

		(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIÃN TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DO KHÔNG CÂN ĐỐI ĐỦ VỐN THEO TIẾN ĐỘ ĐƯỢC DUYỆT

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm												Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2015(1)										Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020										Số vốn còn thiếu cần tiếp tục bố trí trong giai đoạn sau										Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:										NSTW						NSĐP				NSTW						NSĐP				NSTW						NSĐP

																NSTW						NSĐP				Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

																Tổng số		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7								8		12		13				15		16		12		13				15		16		12		13				15		16		29

				TỔNG SỐ

		A		VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		I		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		…		………..

		B		VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		I		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/ Chương trình…

		…		………..

				Ghi chú: (1) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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Bieu7TWTHDA

		Bộ, ngành trung ương……………

		Biểu mẫu số VII

		DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ 
NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch 2015				Lũy kế giải ngân vốn đã bố trí đến hết 31/12/2016						Kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài (nếu có)		Kế hoạch năm 2016 đã được giao kế hoạch				Kế hoạch năm 2017 đã được giao kế hoạch				Kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài (nếu có)		Khối lượng thực hiện kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN từ 01/01/2017 đến tháng cuối quý trước		Giải ngân KH 2017 và kế hoạch 2016 được phép kéo dài (nếu có) từ ngày 01/01/2016 từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước												Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020				Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN		Tổng số 
(tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN								Tổng số		Trong đó: KH 2016																		Tổng số								Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phéo kéo dài

		1		2		3		4		5		4		5		6		7		8		9		10		11		12		12		13		12		13		14		15		16		17		19		20		21		18						19

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, Lĩnh vực.......

		1		Chuẩn bị đầu tư

		(1)		Dự án ...........

				.....................

		2		Thực hiện dự án

		a		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng giai đoạn 2011-2015

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau giai đoạn 2016-2020

		(1)		Dự án ...

				........................

		d		Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

		(1)		Dự án ...

				...................

		II		Ngành, Lĩnh vực

				PHÂN LOẠI NHƯ MỤC I

				...................

				Giải thích các cột:

				- (1): Số thứ tự

				- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

				- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định

				- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (10) Tổng mức đầu tư nguồn  vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010

				- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010

				- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010

				- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010

				- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010

				- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011

				- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011

				- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011

				- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011

				- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án

				- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011

				- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011

				- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án

				- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án

				- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án

				- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án

				- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án

				- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án

				- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011

				- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)

				- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án

				- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án

				- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)
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Bieu 2 ODA-DP

		Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương………

		Biểu mẫu số IV

		(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Nhà tài trợ		Ngày ký kết hiệp định		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm																Quyết định đầu tư điều chỉnh																Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (4)												Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016												Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020														Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020														Kế hoạch năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền quyết định														Dự kiến kế hoạch năm 2017								Ghi chú

																Số quyết định		TMĐT														Số quyết định		TMĐT														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó

																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)		Trong đó:														Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)(3)				Vốn đối ứng (2)								Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)										Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)				Vốn đối ứng (2)				Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)

																				Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)										Vốn đối ứng(2)						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)																																Tổng số (1)		Trong đó												Tổng số (1)		Trong đó												Tổng số (1)		Trong đó												Tổng số		Trong đó: NSTW

																																																		Tổng số (1)		NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác						Tổng số (1)		NSTW		TPCP		Các nguồn vốn khác								NSNN				TPCP										NSTW				TPCP										NSTW				TPCP

																				Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt								Tổng số (1)		Trong đó:				Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt																																Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước								Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước								Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước

																						NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW								NSTW		Các nguồn vốn khác				Tổng số		Trong đó: cấp phát từ NSTW

		1		2		3		4		5						6		7		8		9		10		11				12		13		14		15		16		17		18				19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52										53

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực.......

		(1)		Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

		a		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

				Trong đó:

				- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư

				- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

				- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

		1		Dự án ...

		…		………..

				- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực.......

				Phân loại như mục I nêu trên

				Ghi chú:

				(1) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi

				(2) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn:
+ Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài;
+ Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.

				(3) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

				(4) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng thì quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
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Bieu 9 Chitiet no XDCB NSNN

		Bộ, ngành, cơ quan Trung ương……………

		Biểu mẫu số 9

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số  5318  /BKHĐT-TH ngày  15  tháng  8  năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Lũy kế số vốn kế hoạch đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2014(*)Lũy kế số vốn kế hoạch đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2014(*)						Ứng trước vốn NSNN trong nước đến hết năm 2014 chưa bố trí nguồn để thu hồi		Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2014				Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/01/2015				Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014						Dự kiến kế hoạch 2015 bố trí để thanh toán nợ XDCB						Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						NSNN		Các nguồn vốn khác				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																NSNN		Các nguồn vốn khác																				NSNN		Các nguồn vốn khác				NSNN		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

				TỔNG SỐ

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

				Dự án ...

		…		………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành, lĩnh vực ............

		1		Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		2		Dự án chuyển tiếp sang năm 2015

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực.......

				Phân loại như mục I phần B nêu trên

		C		ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

		I		Chương trình ............

				Phân loại như mục I phần B nêu trên

		II		Chương trình ............

				Phân loại như mục I phần B nêu trên

				Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2014, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.
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